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   TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH BẠC LIÊU 
  

Bản án số: 83/2023/HS-ST 

     Ngày 05 - 7 - 2023 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lâm Thị Tuyết Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:      

1. Bà Khưu Liên Dung 

2. Ông Lê Tuấn Kiệt                       

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

tham gia phiên tòa: Ông Mai Chí Nguyện - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 104/2022/TLST-

HS ngày 20 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

99/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Quách Bỉnh X, sinh năm 1982 tại Bạc Liêu; nơi cư trú: Ấp A, 

xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Làm thuê; cha là 

Quách Ái S, sinh năm 1956 và mẹ là Đoàn Thị B, sinh năm 1959; có vợ là Trần 

Thị Tuyết N, sinh năm 1981 và 03 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị 

cáo bị khởi tố bị cáo ngày 04/8/2021, tạm giữ từ ngày 10/3/2022 đến ngày 

13/3/2022 chuyển tạm giam đến nay (có mặt). 

 Bị hại: Chị Lê Thị Ngọc D, sinh năm 1998; địa chỉ: Ấp N, xã H, huyện 

V, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 12 giờ ngày 12/3/2021, sau khi trả phòng thuê, bị cáo Quách Bỉnh 

X đến khu vực đậu xe tại nhà trọ Mỹ Xuyên 2 thuộc khóm X, phường Y, thành 

phố B thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 94C1-129.75 của chị Lê Thị Ngọc D 

sinh năm 1998, nơi cư trú: Ấp N, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu, đang đậu 

bên cạnh không có người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm. Bị cáo dùng tay 

mở cóp yên xe mô tô biển kiểm soát 94C1-129.75 lấy trộm 01 túi xách da màu 

đen của chị D để vào bên trong cóp yên xe mô tô biển kiểm soát 94D1-374.66 
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của mình. Sau đó, Bị cáo điều khiển xe đến đoạn đường Hùng Vương thuộc khóm 

5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, lấy túi xách kiểm tra, phát hiện bên trong có số 

tiền 9.500.000 đồng bỏ vào túi quần rồi vứt bỏ túi xách xuống đường. Bị cáo tiếp 

tục điều khiển xe về nhà và tiêu xài hết số tiền trộm được. Đến khoảng 16 giờ 

cùng ngày, lực lượng Công an trích xuất đoạn camera tại nhà trọ Mỹ Xuyên 2, 

ghi lại hình ảnh bị cáo X lấy trộm tài sản nên mời bị cáo làm việc. Ngày 

17/5/2021, Bị cáo X tự nguyện giao nộp số tiền 9.500.000 đồng để bồi thường 

cho chị D. Bản kết luận định giá tài sản số: 32/KL-HĐĐGTS, ngày 13/5/2021 

của Hội đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, kết luận: 

Không định giá được 01 túi xách da màu đen. 

Ngoài ra, từ ngày 21/3/2021, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các đài 

miền Nam và miền Bắc, bị cáo Quách Bỉnh X thực hiện hành vi ghi số đề trực 

tiếp thắng thua với người đặt số (chủ đề) và đặt số cho người khác (người chơi 

đề) nhằm thu lợi bất chính. Ngày 12/4/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an 

tỉnh Bạc Liêu phát hiện mời bị cáo làm việc và thu giữ: 01 xe mô tô Honda loại 

Vario biển kiểm soát 94D1-374.66; 01 sổ tay màu xanh ghi chữ KoLo 3 TienPhat, 

bên trong có chứa các tờ phơi số đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

loại Galaxy A9 gắn sim số 0974.974.284 và 0889.6007.68, tiền Việt Nam 

13.650.000 đồng.  

Hình thức ghi, đặt số đề dựa trên kết quả xổ số các đài miền Nam và miền 

Bắc là: Số đầu, số đuôi, số lô 02 số và số đá. Đối với đài miền Nam, tỷ lệ thu tiền 

và thắng thua đối với người đặt số: Số đầu và số đuôi, thu tiền bằng số tiền đặt, 

thắng trúng gấp 80 lần số tiền đặt; Số lô 02 số, thu tiền gấp 15 lần, thắng trúng 

gấp 80 lần số tiền đặt; Số đá, thu tiền gấp 30 lần, thắng trúng gấp 600 lần số tiền 

đặt. Trường hợp bị cáo X là người trực tiếp đặt số cho người khác và một số 

trường hợp nhằm thu hút người chơi, quy ước giảm số tiền thu nhưng giữ nguyên 

số tiền thắng, cụ thể: Số đầu và đuôi thu 0,85 lần số tiền đặt, số lô 02 số thu 14,5 

lần số tiền đặt, số đá thu 29 lần số tiền đặt. Đối với đài miền Bắc, tỷ lệ thu tiền và 

thắng thua với người nhận đặt số: Số đầu, thu tiền gấp 04 lần, thắng trúng gấp 80 

lần số tiền đặt; Số đuôi, thu tiền bằng số tiền đặt, trúng gấp 80 lần số tiền đặt; Số 

lô 02 số, thu tiền gấp 22 lần, trúng gấp 80 lần số tiền đặt; Số đá, thu tiền gấp 29 

lần, trúng gấp 600 lần số tiền đặt. 

Cách thức ghi, đặt số đề: Trường hợp bị cáo X là người ghi số của người 

khác thì chỉ ghi đài miền Nam, người chơi gọi đến sim số 0889.600.768 của bị 

cáo đọc con số đặt và số tiền đặt, sau đó bị cáo ghi các con số đặt và số tiền đặt 

vào tờ giấy trên quyển tập màu xanh ghi chữ KoLo 3 TienPhat, mỗi đài và ngày 

ghi trên một mặt của tờ giấy theo thứ tự liên tục từ sau ra trước, bắt đầu từ ngày 

21/3/2021, sau đó sẽ tổng hợp đối chiếu tính thắng thua với người chơi trực tiếp 

hoặc người chơi nhắn tin qua sim số điện thoại 0889.600.768. Trường hợp bị cáo 

X là người đặt số thì bị cáo sử dụng sim số 0889.600.768 để nhắn tin hoặc sử 

dụng tài khoản Zalo tên “Thanh You” đăng ký sim số 0916.925.720 nhắn tin gửi 

đến tài khoản Zalo lưu tên “Hia Bên” tên Trần Thanh B đăng ký sim số 

0945.488.807, để đặt số các đài miền Nam và miền Bắc, sau đó bị cáo sẽ tự tính 

thắng thua rồi nhờ người khác gửi tiền cho người bị cáo đặt số. 
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Cách thức thể hiện con số đặt và số tiền đặt: Trên tờ phơi số trong quyển sổ 

tay màu xanh, đối với số đầu và đuôi, ghi số đặt phía trước, phía sau là số tiền 

đặt, nếu đặt cả số đầu và số đuôi ghi thêm dấu “+” phía sau số tiền đặt hoặc số 

tiền đặt đuôi sau dấu “+”; Đối với số lô 02 số, ghi số đặt phía trước, phía sau là 

số tiền đặt, để phân biệt với số đầu, số đuôi là khoảng cách trống từ 01 đến 02 ô 

giấy hoặc ghi chữ Lô; Đối với số đá, ghi các cặp số đá trước, ở giữa các cặp số 

đá là dấu “+”, rồi đến số tiền đặt. Trên tin nhắn điện thoại và Zalo, đối với số lô 

02 số, ghi chữ B trước có nghĩa là biên hoặc bao lô, rồi đến chữ lo hoặc lô sau đó 

lần lượt đến con số đặt và số tiền đặt, ở giữa các con số đặt và số tiền đặt là dấu 

“-”; Đối với số đầu, đuôi ghi chữ đ, đuoi sau đó lần lượt đến con số đặt và số tiền 

đặt, ở giữa các con số đặt và số tiền đặt là dấu “-”. 

Kết quả kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Samsung loại Galaxy A9 gắn 

sim số 0974.974.284 và 0889.600.768: 

Trên tin nhắn SMS gửi đến và gửi đi sim số 0889.600.768 của bị cáo để đặt 

số: Tin nhắn SMS gửi đến ngày 11/4/2021: Người gửi sử dụng sim số 

0944.263.772 lưu tên “Chê Giàu” lúc 16 giờ 30 phút, người gửi sử dụng sim số 

0815.020.626 lúc 16 giờ 37 phút và 18 giờ 33 phút, có nội dung tính thắng thua 

số tiền đặt số đề. Tin nhắn SMS gửi đi ngày 11/02/2021: Bị cáo gửi đến sim số 

0945.488.807 lưu tên “Hia Bên” lúc 15 giờ 29 phút, có nội dung đặt số đề. 

Trên ứng dụng Zalo: Bị cáo X sử dụng tài khoản Zalo tên “Thanh You” đăng 

ký sim số 0916.925.720 nhắn tin gửi đến tài khoản Zalo lưu tên “Hia Bên” tên 

Trần Thanh B đăng ký sim số 0945.488.807, để đặt số các đài miền Nam và miền 

Bắc. Đối với đài miền Nam là các tin nhắn được bị cáo gửi đi trước 16 giờ 05 

phút dựa theo kết quả xổ số cùng ngày: Ngày 02/4/2021 dựa theo kết quả xổ số 

đài Trà Vinh, ngày 04/4/2021 dựa theo kết quả xổ số đài Đà Lạt, ngày 05/4/2021 

dựa theo kết quả xổ số đài Cà Mau, ngày 07/4/2021 dựa theo kết quả xổ số đài 

Sóc Trăng, ngày 08/4/2021 dựa theo kết quả xổ số đài An Giang, ngày 10/4/2021 

dựa theo kết quả xổ số đài Hậu Giang, ngày 11/4/2021 dựa theo kết quả xổ số đài 

Đà Lạt. Đối với đài miền Bắc là các tin nhắn được bị cáo gửi đi sau 16 giờ 05 

phút cùng ngày: Ngày 05/4/2021, ngày 08/4/2021, ngày 10/4/2021. 

Kết quả kiểm tra quyển sổ tay màu xanh ghi chữ KoLo 3 TienPhat:  

Các trang giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 12 phía trước quyển sổ tay 

không phải là phơi số đề. Các trang giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 22 phía sau 

quyển sổ tay là các tờ phơi số đề, dựa trên kết quả xổ số các đài miền Nam từ 

ngày 11/4/2021 trở về ngày 21/3/2021. 

Kết quả cộng phơi số đề: 

Lần 1, tờ phơi số thứ tự 22 trên quyển sổ tay, dựa theo kết quả xổ số đài Đà 

Lạt ngày 21/3/2021, kết quả cộng phơi số đề là 1.440.000 đồng, đối chiếu số trúng 

là 17.600.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 19.040.000 đồng. 

Lần 2, tờ phơi số thứ tự 10 trên quyển sổ tay và tin nhắn Zalo gửi đi ngày 

02/4/2021, dựa theo kết quả xổ số đài Trà Vinh ngày 02/4/2021, kết quả cộng 

phơi số đề là 2.275.000 đồng (680.000 đồng và 1.595.000 đồng), đối chiếu số 

trúng là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6.275.000 đồng. 
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Lần 3, tờ phơi số thứ tự 8 trên quyển sổ tay và tin nhắn Zalo gửi đi ngày 

04/4/2021, dựa theo kết quả xổ số đài Đà Lạt ngày 04/4/2021, kết quả cộng phơi 

số đề là 3.660.000 đồng (1.485.000 đồng và 2.175.000 đồng), đối chiếu số trúng 

là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.660.000 đồng. 

Lần 4, tờ phơi số thứ tự 7 trên quyển sổ tay và tin nhắn Zalo gửi đi ngày 

05/4/2021, dựa theo kết quả xổ số đài Cà Mau ngày 05/4/2021, kết quả cộng phơi 

số đề là 3.750.000 đồng (1.575.000 đồng và 2.175.000 đồng), đối chiếu số trúng 

là 8.160.000 đồng (160.000 đồng và 8.000.0000 đồng). Tổng số tiền tham gia 

đánh bạc là 11.910.000 đồng. 

Lần 5, tờ phơi số thứ tự 6 trên quyển sổ tay, dựa theo kết quả xổ số đài Bạc 

Liêu ngày 06/4/2021, kết quả cộng phơi số đề là 2.715.000 đồng, đối chiếu số 

trúng là 5.040.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.755.000 đồng. 

Lần 6, tờ phơi số thứ tự 2 trên quyển sổ tay và tin nhắn Zalo gửi đi ngày 

10/4/2021, dựa theo kết quả xổ số đài Hậu Giang ngày 10/4/2021, kết quả cộng 

phơi số đề là 5.235.000 đồng (2.335.000 đồng và 2.900.000 đồng), đối chiếu số 

trúng là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6.835.000 đồng. 

Lần 7, tin nhắn Zalo gửi đi ngày 10/4/2021, dựa theo kết quả xổ số đài miền 

Bắc ngày 10/4/2021, kết quả cộng phơi số đề là 3.300.000 đồng, đối chiếu số 

trúng là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 11.300.000 đồng. 

Kết luận giám định số: 73/GĐ-2021, ngày 15/7/2021 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, kết luận: “Chữ viết, chữ viết dạng chữ số được 

ghi từ trang 299 đến trang 320 (trừ: các chữ viết, chữ viết dạng chữ số: từ chữ 

D1 đến chữ D22 và các số được khoanh tròn từ số 1 đến số 22 ở cuối mỗi trang; 

Chữ “k”: dòng 10, dòng 11, trang 316) trên tài liệu cần giám định kí hiệu A so 

với chữ viết, chữ viết dạng chữ số của Quách Bỉnh X Bị cáo trên tài liệu mẫu so 

sánh kí hiệu M do cùng một người viết ra”.  

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lê Thị Ngọc D đã nhận lại số tiền bồi thường 

9.500.000 đồng và không yêu cầu gì khác. 

Cáo trạng số 62/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Quách Bỉnh X về tội “Đánh 

bạc” theo khoản 1 Điều 321 và tôi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giữ 

nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố đối với bị cáo Quách Bỉnh X Đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Về hình phạt:  

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Quách Bỉnh X mức án 09 tháng 03 ngày tù về tội “Đánh bạc”. 



5 

 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Quách Bỉnh 

X mức án 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điều 55 của Bộ Luật Hình sự Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 16 

tháng 3 ngày tù. Áp dụng Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015 trả tự do cho 

bị cáo Quách Bỉnh X tại tòa. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và chị D đã thỏa thuận bồi thường xong nên 

không đặt ra xem xét giải quyết. 

Về vật chứng của vụ án đề nghị: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung loại Galaxy A9 gắn sim số 0974.974.284 và 

0889.600768. Trả cho bị cáo tiền Việt Nam 13.650.000 đồng 

 Bị cáo Quách Bỉnh X giữ nguyên các lời khai đã trình bày tại cơ quan điều 

tra, thống nhất với cáo trạng, luận tội và không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát 

viên. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội do hiểu biết pháp 

luật còn hạn chế.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố 

tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[1] Về nội dung vụ án:  

Căn cứ vào kết quả cộng phơi phù hợp với lời khai nhận của bị cáo, kết quả 

xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Nam và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng 

các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở xác định:  Vì động cơ vụ lợi 

bất chính, khoảng 12 giờ ngày 12/3/2021 tại khóm 1, phường 7, thành phố Bạc 

Liêu, Quách Bỉnh X đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Lê Thị Ngọc 

D với số tiền 9.500.000 đồng.  

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 21/3/2021 đến ngày 10/4/2021, bị 

cáo Quách Bỉnh X đã 07 lần thực hiện hành vi lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết 

của các đài miền Nam và miền Bắc để đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi, đặt 

số đề thắng thua bằng tiền với người khác, số tiền đánh bạc thấp nhất là 6.275.000 

đồng, cao nhất là 19.040.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Quách Bỉnh X đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” 

theo khoản 1 Điều 321 và tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 như cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố là có căn cứ. 
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[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự tại 

địa phương đặc biệt hình thức đánh bạc số đề bị Nhà nước nghiêm cấm và là 

nguyên nhân gây ra nhiều tội phạm khác; bị cáo là người đã thành niên, không bị 

hạn chế về tinh thần, thể chất có khả năng lao động tạo ra của cải vật chất phục 

vụ cho cuộc sống, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc trái phép nhằm thắng thua bằng 

tiền bị pháp luật ngăn cấm nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo bất chấp; thể hiện sự 

xem thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm, có mức hình phạt tương xứng 

với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo mới đủ để cải tạo, giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.   

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

cho bị cáo. Bị cáo ghi số đề 07 làn khác nhau, mỗi ngày đánh bạc trên mỗi lô đề 

đều trên 5.000.000 đồng nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo khi lượng hình.  

Đối với hành vi trộm cắp tài sản, bị cáo X bồi thường khắc phục toàn bộ 

thiệt hại cho chị D nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 cho bị cáo. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nên áp dụng khoản 

3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử bị cáo X mức án dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt. 

Với hành vi của bị cáo X và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự như đã nêu trên nên đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa về việc trả tự 

do cho bị cáo tại tòa là phù hợp.  

Đối với những lần đánh bạc khác của Quách Bỉnh X trên quyển sổ tay tại 

các tờ phơi số thứ tự 1, 3, 4, 5, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tin nhắn 

SMS gửi đi ngày 11/02/2021, tin nhắn SMS gửi đến ngày 11/4/2021, tin nhắn 

Zalo gửi đi các ngày 05/4/2021, 07/4/2021, 08/4/2021, 11/4/2021 của Nguyễn 

Thị Ngọc G sinh năm 1980, nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Bạc Liêu sử 

dụng sim số 0944.263.772 và Trương Huệ D1 sinh năm 1976, nơi cư trú: Ấp N, 

xã H, huyện V, tỉnh Bạc Liêu sử dụng sim số 0878.461.115 điện thoại để đặt số, 

chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự và đã hết thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính nên không đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. 

Đối với Trương Huệ D1 và Trần Thanh B sinh năm 1985, nơi cư trú: Khóm 

Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, theo lời trình bày của bị 

cáo X có tham gia đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra 

không đủ cơ sở để chứng minh Trương Huệ D1 là người đặt số cho bị cáo trên 

toàn bộ quyển sổ tay, Trần Thanh B là người Bị cáo đặt số trên tin nhắn và tài 

khoản Zalo, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp. 

[3] Về vật chứng: 
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Cơ quan điều tra đã trả lại cho Trần Thị Tuyết N sinh năm 1981, nơi cư trú: 

Khóm X, phường L, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu, 01 xe mô tô Honda loại Vario biển 

kiểm soát 94D1-374.66 là phù hợp.  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung loại Galaxy A9, gắn sim 

số 0974.974.284 và 0889.600768 liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo X 

nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

Số tiền Việt Nam 13.650.000 đồng Cơ quan điều tra không chứng minh được 

là tiền bị cáo sử dụng đánh bạc nên trả lại cho bị cáo 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại Diễm đã thỏa thuận bồi thường 

xong, chị D không đặt ra yêu cầu khác nên không đặt ra xem xét giải quyết.  

[5] Về án phí: Bị cáo Quách Bỉnh X phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào: 

Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 

1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 3 Điều 54; khoản 1 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

2. Tuyên bố bị cáo Quách Bỉnh X phạm các tội “Đánh bạc” và “Trộm cắp 

tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Quách Bỉnh X 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Quách Bỉnh X 03 (ba) tháng 25 (hai mươi lăm) ngày tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 01 (một) năm 03 (ba) tháng 25 

(hai mươi lăm) ngày tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ 

từ ngày 10/3/2022, đến nay bị cáo đã chấp hành xong. 

Áp dụng khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, trả tự 

do cho bị cáo Quách Bỉnh X tại tòa.  

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 106 của Bộ 

luật Tố Tụng Hình sự năm 2015;  

 Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

loại Galaxy A9 gắn sim số 0974.974.284 và 0889.600768 trong một gói niêm 

phong còn nguyên vẹn, trên gói niêm phong có ghi dòng chữ “Điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung loại Galaxy A9 (2018), màu đen, có số kiểu máy SM-

A920F/DS, gắn ốp lưng bằng nhựa, số Seri: R58M13WL1KF, số IMEI (Khe 1): 

355085100842477, số IMEI (Khe 2): 355086100842475, có gắn 02 sim số, sim 
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1: 0974.974.284, sim 2: 0889600768”, chữ ký viết tên của Quách Bỉnh X và đóng 

dấu mộc của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Công an thành phố Bạc Liêu.  

(Vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/7/2022)  

Trả cho bị cáo Quách Bỉnh X tiền Việt Nam 13.650.000 đồng. 

(Số tiền này được thu giữ theo biên lai thu tiền số 0002923 ngày 12/7/2022 

của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu). 

4. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo X và bị hại Diễm đã thỏa thuận bồi thường 

xong, chị D không đặt ra yêu cầu khác nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015 và a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Quách Bỉnh X phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.  

 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- TAND tỉnh Bạc Liêu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- VKSND TP Bạc Liêu; 

- CQ Điều tra CA TP Bạc Liêu; 

- Chi Cục THA.DS TP Bạc Liêu; 
- Bị cáo; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lâm Thị Tuyết Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


